Chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hóa
và tỷ giá thương mại hàng hóa quý IV năm 2013
	
	
	Đơn vị tính: %

	 
	Quý IV năm 2013 so với
	Năm 2013
so với
năm 2012

	
	Quý IV 
năm 2012
	Quý III 
năm 2013
	

	
	
	
	

	Chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hóa theo đồng Đô la Mỹ
	
	
	

	Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa
	100,12
	101,12
	97,59

	Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa
	97,35
	99,55
	97,64

	Trong đó: Chỉ số giá máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng
	96,79
	99,23
	99,59

	Chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hóa theo đồng Việt Nam 
	
	
	

	Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa
	101,12
	101,12
	98,04

	Chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa
	98,32
	99,55
	98,09

	Trong đó: Chỉ số giá máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng
	97,76
	99,23
	100,05

	Tỷ giá thương mại hàng hóa 
	102,73
	101,46
	99,92

	 
	 
	 
	 


 

